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TÓM TẮT 

Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo nhằm phát triển đàn trâu lai F1 Murrah tại Vĩnh Phúc từ năm 2016 - 2018. 

Đề tài tiến hành điều tra khảo sát để chọn lọc về khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn trâu cái ở 2 huyện 

Tam Đảo và Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy khối lượng đàn trâu cái sinh sản ở giai đoạn trên 6 năm tuổi 

đạt 382,63 và 391,38kg; tuổi phối giống lần đầu muộn 34,72 và 35,63 tháng tuổi; khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 

17,68 và 16,89  tháng; Sử dụng 310 cọng tinh trâu Murrah dạng cọng rạ phối giống cho 240 trâu cái bằng 

phương pháp thụ tinh nhân tạo ở 2 huyện, đã có 153 con có chửa, tỷ lệ phối giống có chửa đạt bình quân là 

49,35%. Số tinh cho 1 trâu cái có chửa bình quân là 2,03 cọng/trâu cái có chửa. Khoảng cách lứa đẻ được rút 

ngắn hơn so với điều tra 1,4 - 1,8 tháng. Nghé lai F1 sinh ra có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn 

nuôi nông hộ, khối lượng lúc sơ sinh đạt 29,71kg ở con đực và 28,58kg ở con cái. 12 tháng tuổi khối lượng nghé 

cái lai là 184,75kg, nghé đực là 186,58kg; 18 tháng tuổi khối lượng nghé cái lai là 239,93kg, nghé đực là 

240,19kg. Các chỉ tiêu sinh trưởng của nghé lai giai đoạn từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi đều cao hơn so với mục 

tiêu của đề tài từ 12,5% - 20,7%. 

Từ khóa: Tinh trâu Murrah dạng cọng rạ, thụ tinh nhân tạo, trâu lai F1, khả năng sinh trưởng. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác thụ tinh nhân tạo đã được ứng dụng tại nước ta từ nhiều năm nay trên bò và lợn 

nhưng với trâu thì vẫn còn mới mẻ. Việc thụ tinh nhân tạo thành công cho trâu sẽ giải quyết 

được vấn đề thiếu trâu đực giống tốt, thoái hóa giống do cận huyết. Ngoài việc khắc phục triệt 

để tình trạng thiếu trâu đực giống và đực giống tốt, suy thoái đàn trâu đang diễn ra do cận 

huyết còn góp phần tăng tầm vóc thể trạng và sức sản xuất của đàn trâu, đặc biệt là trâu thịt. 

Nghiên cứu phối tinh nhân tạo cho trâu Murrah đã tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu trâu 

Bến Cát từ những năm 1980 (Verma và cs., 1983). Như vậy, thụ tinh nhân tạo cho trâu sẽ mở 

ra một hướng đi mới trong chiến lược cải thiện, nâng cao tầm vóc đàn gia súc lớn của các 

tỉnh. Thụ tinh nhân tạo cho trâu còn hạn chế bệnh tật, giảm chi phí thức ăn nuôi trâu đực 

giống, giải quyết chăn nuôi nhỏ lẻ mô hình hộ, những nơi không có bãi chăn thả tập trung, 

mất cân bằng tỷ lệ đực/cái. Nghiên cứu lai tạo F1 giữa trâu đực Murrah với trâu cái Việt Nam 

đã được tiến hành từ rất sớm (1979). Con lai có khả năng cho thịt cao hơn trâu nội (Nguyễn 

Đức Thạc, 1983; Mai Văn Sánh, 2006; Nguyễn Văn Đại và cs., 2016; Nguyễn Công Định và 

cs., 2018), mở ra hướng cải tạo đàn trâu địa phương theo hướng thịt, sữa. Nghiên cứu sản xuất 

tinh cọng rạ trâu Murrah tại Việt Nam đã có kết quả (Đỗ Kim Tuyên và cs., 1990; Vũ Đình 

Ngoan và cs., 2010; Lê Bá Quế và cs., 2014) và gần đây việc sử dụng tinh cọng rạ trâu đực 

Murrah để thụ tinh nhân tạo cho trâu cái nội đã được sản xuất chấp nhận (Đinh Văn Cải và 

cs., 2011; Nguyễn Hữu Trà và cs., 2015; Nguyễn Văn Đại và cs., 2018). 

Tuy nhiên áp dụng kỹ thuật này trên trâu nội chưa được phổ biến. Ngoài khó khăn về mạng 

lưới thụ tinh nhân tạo trâu, còn những khó khăn khác về kỹ thuật. Trâu ta là trâu đầm lầy, có 

đặc điểm sinh lý sinh sản là động dục thầm lặng, các biểu hiện động dục xuất hiện không rõ 

làm cho việc phát hiện động dục và phối giống nhân tạo rất khó khăn, nhất là trong điều kiện 

nông hộ, tập quán chăn nuôi trâu của người dân. 
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Huyện vùng núi Tam Đảo và Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 

ẩm gió mùa. Đây là vùng thuận lợi cho phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả và hoa màu, kết 

hợp với chăn nuôi gia súc. Tuy chăn nuôi trâu là một nghề truyền thống đã có từ lâu đời trong 

nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, nhưng còn phân tán, nhỏ lẻ, ít áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật về giống và quy trình chăn nuôi nên hiệu quả còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng 

và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường còn hạn chế. Đàn trâu của huyện Lập 

Thạch và Tam Đảo (chiếm 42,6% tổng đàn của toàn tỉnh) và chỉ tập trung chủ yếu ở một số xã 

miền núi. Huyện có số lượng ít nhất là Yên Lạc chỉ còn 179 con trâu (Cục thống kê tỉnh Vĩnh 

Phúc, 2018).  

Mục tiêu nghiên cứu: Sử dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murrah 

tại Vĩnh Phúc.  

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Vật liệu nghiên cứu 

120 con trâu cái nội, tuổi từ 4 – 8 năm tuổi, khối lượng trung bình 345 kg. Tinh trâu Murrah 

sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền núi. Đàn nghé lai F1 (50% 

máu Murrah) sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (TTNT). 

Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: Huyện Tam Đảo và Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. 

Thời gian: Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2018. 

Nội dung nghiên cứu 

Tuyển chọn trâu cái nội về khối lượng và khả năng sinh sản.  

Đánh giá kết quả TTNT tinh trâu Murrah đông lạnh cho trâu cái nội. 

Đánh giá tỷ lệ nuôi sống, khả năng sinh trưởng của nghé lai F1 Murrah. 

Phương pháp nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng đàn trâu cái nội về khả năng sinh sản và khối lượng 

Thu thập số liệu thứ cấp: Dựa vào các tài liệu thống kê và báo cáo tình hình chăn nuôi trâu 

hàng năm của tỉnh, huyện và xã (Các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, quy mô 

đàn gia súc và khả năng sinh sản và khối lượng của trâu qua các năm). 

Thu thập số liệu sơ cấp: Điều tra phỏng vấn hộ gia đình dựa vào bộ câu hỏi đã được soạn trước 

(theo mẫu phiếu điều tra). Mỗi một huyện chọn 2 xã có số lượng trâu tập trung đại diện cho 

vùng, mỗi một xã lựa chọn các hộ có chăn nuôi trâu sinh sản. Tổng số hộ điều tra của 2 huyện là 

200 hộ với 292 con trâu. Trong số 213 trâu cái từ 4 năm tuổi trở lên, chọn 120 con trâu cái đủ 

tiêu chuẩn đưa vào theo dõi động dục và phối giống. 

Đánh giá khả năng sinh trưởng của trâu thông qua các chỉ tiêu: về khối lượng ở các giai đoạn 

tuổi: 6 tháng, 1 năm, 2 năm… Cân khối lượng trâu bằng cân điện tử (Model 1200 weighing 

system của hãng Ruddweigh Australia Pty. Ltd). 

Đánh giá về khả năng sinh sản: Phỏng vấn nông dân về tình hình sinh sản (tuổi phối giống lần 

đầu, tuổi đẻ lứa đầu, khoảng cách giữa hai lứa đẻ…), bằng các câu hỏi đã chuẩn bị trước theo 

phương pháp điều tra đánh giá nhanh nông thôn (PRA). 
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Tuyển trâu cái đưa vào theo dõi phối giống 

Sau khi khảo sát đánh giá thực trạng về khả năng sinh sản của đàn trâu ở các địa phương, tiến 

hành tập hợp xử lý số liệu và phân tích, lựa chọn những trâu cái đủ tiêu chuẩn để đưa vào theo 

dõi và phối giống, theo tiêu chuẩn TCVN 9370:2012. 

Tổng số trâu cái được tuyển chọn đưa vào theo dõi phối giống là 60 con/1 điểm. Trâu cái thí 

nghiệm được lựa chọn có độ tuổi từ 4 – 8 năm tuổi, khối lượng >330 kg, ngoại hình cân đối, 

sinh sản bình thường. 

Đánh giá kết quả TTNT tinh trâu Murrah đông lạnh cho trâu cái nội  

Sử dụng cọng tinh trâu Murrah dạng cọng rạ có thể tích 0,25 ml/cọng; Hoạt lực sau giải đông 

đạt A > 40%; Số lượng tinh trùng sống đạt > 25 triệu/cọng. Tinh được sản xuất tại Trung tâm 

Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Miền núi - Viện Chăn nuôi. 

Phương pháp theo dõi và phát hiện trâu cái động dục: Trâu được nuôi bán chăn thả và được 

theo dõi động dục hàng ngày thông qua quan sát bằng mắt thường các biểu hiện lâm sàng như: 

Đứng yên cho trâu khác nhảy lên; Tỏ vẻ dễ gần (thân thiện hơn); Tai dựng lên, mắt lim dim, 

tỏ vẻ âu yếm; Xương sống lưng cong lên, phần thắt lưng lõm xuống, xương khum cong lên; 

Thường xuyên ngửi cơ quan sinh dục trâu khác; Niêm dịch tiết ra từ âm hộ dài 7 - 10 cm keo 

dính, màu trắng ngà; Lông ở khấu đuôi xù lên, dính rác; Tính thèm ăn giảm. 

Phương pháp phối giống: Áp dụng kỹ thuật cố định cổ tử cung qua trực tràng: 

Dẫn tinh cho trâu cái động dục: Trong 1 chu kỳ động dục của trâu được dẫn 1 liều tinh, dẫn 

tinh lúc trâu cái chịu đực cao độ sau 12-24 giờ động dục. Vị trí dẫn tinh ở thân cổ tử cung. 

Ghi chép thời gian phối giống và theo dõi biểu hiện động sau 18-20 ngày. Nếu trâu không có 

biểu hiện động dục trở lại, Kiểm tra kết quả thụ thai qua trực tràng ở ngày thứ 90 sau phối 

giống. 

Đánh giá khả năng sinh trưởng của nghé lai F1 sinh ra 

Phương pháp theo dõi sinh trưởng tích lũy của nghé lai F1: Khối lượng cơ thể nghé lai được 

cân vào buổi sáng trước khi ăn hay đi chăn thả bằng cân đồng hồ 100 kg khi sơ sinh và bằng 

cân điện tử (Model 1200 weighing system của hãng Ruddweigh Australia Pty. Ltd) các giai 

đoạn sơ sinh, 6, 12 và 18 tháng tuổi.  

Xử lý số liệu  

Số liệu thu thập được cập nhật thường xuyên trên máy vi tính, được xử lý Excel và phần mềm 

Minitab 13. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khối lượng và khả năng sinh sản của đàn trâu cái nội  

Kết quả khảo sát khối lượng của đàn trâu 

Đề tài tiến hành điều tra khảo sát về khối lượng và sinh sản của đàn trâu ở 2 huyện Tam Đảo và 

Lập Thạch của tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả khảo sát được thể hiện qua Bảng 1. 

Khối lượng của trâu cái sinh sản ở 4 năm tuổi tại 2 huyện ở Tam Đảo và Lập Thạch lần lượt 

đạt: 307,65 kg và 321,80 kg; Khối lượng trâu cái sinh sản 5 năm tuổi đạt: 339,71 kg và 345,15 

kg; Khối lượng trâu cái sinh sản 6 năm tuổi đạt: 364,37 kg và 371,76 kg;  Khối lượng đàn trâu 

cái sinh sản ở giai đoạn trên 6 năm tuổi đạt 382,63 kg và 391,38 kg. Với kết quả như vậy 
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chúng tôi cho rằng có thể tuyển chọn đàn trâu tham gia đề tài đảm bảo theo tiêu chuẩn khối 

lượng từ 350 kg trở lên là hoàn toàn có thể tuyển chọn được. Với khối lượng trâu cái sinh sản 

như vậy thì việc thụ tinh nhân tạo cho trâu cái bằng tinh trâu Murrah là phù hợp. 

Kết quả của chúng tôi cho thấy trâu ở huyện Tam Đảo và Lập Thạch cao hơn so với kết quả 

326 kg trâu đực và 312 kg trâu cái của Mai Văn Sánh và cs. (1995), điều tra trên đàn trâu nội 

tại vùng Bình Sơn, Thái Nguyên. Kết quả điều tra của chúng tôi cũng cao hơn so với kết quả 

334 kg (trâu đực) và 306 kg (trâu cái) của Vũ Duy Giảng và cs. (1999) trên đàn trâu ở Phổ 

Yên, Thái Nguyên. Nguyễn Đức Thạc (1983) đã nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng, khả năng 

cho sữa thịt của loại hình trâu to (trâu Ngố) ở miền Bắc cho thấy khối lượng trâu cái trưởng 

thành đạt 451,6 kg, cao hơn trâu cái ở Tam Đảo và Lập Thạch.   

Mai Văn Sánh (2005) điều tra phân loại đàn trâu nội tại xã Vân Hoà, Ba Vì, Hà Tây cũng cho 

thấy: Đàn trâu địa phương có tầm vóc nhỏ: khối lượng trung bình lúc trưởng thành trâu đực 357 

kg và trâu cái 322 kg. Theo Vũ Duy Giảng và cs. (1999), trâu ở Hàm Yên, Tuyên Quang lúc 

trưởng thành ở con đực và con cái là 397 kg; 378 kg; tại Thanh Trì, Hà Nội trâu đực là 456 kg và 

trâu cái là 437 kg. Như vậy đàn trâu có khối lượng lớn hơn và tương đương với trâu ở các vùng 

đã điều tra trên. 

Bảng 1. Khối lượng của đàn trâu điều tra 

Tuổi (năm) 
Tam Đảo (142 con) Lập Thạch (150 con) 

n (con) Mean  SD (kg) n (con) Mean  SD (kg) 

6 tháng    

    

    

    

    

    

    

    

Kết quả khảo sát về khả năng sinh sản của đàn trâu cái điều tra 

Qua kết quả điều tra khảo sát khả năng sinh sản của đàn trâu tại các hộ tham gia đề tài tại 2 

huyện như sau:  

Bảng 2. Một số chỉ tiêu sinh sản của trâu cái điều tra 

Chỉ tiêu theo dõi 
Đơn vị 

tính 

Huyện Tam Đảo 

(n= 63) 

(Mean  SE) 

Huyện Lập Thạch 

(n=63) 

(Mean  SE) 

Tuổi phối giống tháng 34,72  2,21 35,63  1,90 

Số nghé nuôi sống đến 6 tháng tuổi/ 

nghé sinh ra 
% 92,3  4,25 94,6  5,15 

Thời gian sử dụng làm cái giống năm 10,6  1,33 10,8  2,17 

Khoảng cách 2 lứa đẻ tháng 17,68  1,32 16,89  1,28 
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Từ kết quả tổng hợp ở trên cho thấy, Tuổi phối giống của đàn trâu cái tập trung ở giai đoạn 

34,72 tháng tuổi (ở Tam Đảo) và 35,63 tháng tuổi (ở Lập Thạch). Khoảng cách lứa đẻ của đàn 

trâu tại 2 huyện bình quân ở 2 huyện Lập Thạch và Tam Đảo lần lượt là 16,89 và 17,68 

tháng/lứa (3 năm 2 lứa). So với số liệu điều tra của Mai Văn Sánh và cs. (1995) đàn trâu Bình 

Sơn, Thái Nguyên có khoảng cách hai lứa đẻ là 24,9 tháng thì đàn trâu ở đây có khoảng cách 

giữa 2 lứa đẻ thấp hơn nhiều. Kết quả này thấp hơn so với số liệu của Vũ Duy Giảng và cs. 

(1999) khi tổng kết các kết quả điều tra ở Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hưng Yên, Hà 

Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên... cho biết khoảng cách giữa 2 lứa đẻ từ lứa 1-2 là 22,13 tháng, 

lứa 2-3 là 20,64 tháng và lứa 3-4 là 19,9 tháng. Nguyễn Đức Thạc (1983) cho biết trên đàn 

trâu của trại thí nghiệm trâu Ngọc Thanh, tỷ lệ trâu có khoảng cách giữa hai lứa đẻ từ 12–15 

tháng là 21,51%, trâu có khoảng cách hai lứa đẻ 16–18 là 37,13%, và trâu có khoảng cách 

giữa hai lứa đẻ trên 19 tháng là 39,54%. Kết quả của chúng tôi cũng phù hợp với nghiên cứu 

của Mai Thị Thơm (2003) cho biết khoảng cách giữa hai lứa đẻ của trâu cái ở thị xã Sông 

Công tập trung chủ yếu vào trong khoảng 16–24 tháng (48,98%). 

Trịnh Văn Trung và cs. (2010) khi điều tra tại Nghệ An, Bắc Giang và Thái Nguyên cho biết: 

Tuổi đẻ lứa đầu tập trung vào độ tuổi 3–4 tuổi với tỷ lệ tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Nghệ 

An lần lượt là 49,69%; 47,9% và 50,92%. Trâu đẻ lứa đầu trên 5 năm tuổi còn cao (tương ứng 

với 3 tỉnh trên là 14,29; 16,92 và 14,11%). Khoảng cách giữa hai lứa đẻ từ 18-24 tháng Thái 

Nguyên là 47,83%, Bắc Giang 46,79% và Nghệ An là 50,92%. Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ từ 

24-30 tháng tuổi còn cao từ 22,09% đến 26,09%, đặc biệt trên 30 tháng tuổi còn nhiều (7,36-

12,18%). Số liệu điều tra của Đinh Văn Cải và cs. (2010) trên 657 trâu cái tại 3 tỉnh Bình 

Phước, Nghệ An, Thái Nguyên cho thấy khoảng cách lứa đẻ tương ứng là 21,12, 17,3 và 23,9 

tháng, trung bình 20,45 tháng. 

Chúng tôi cho rằng có thể do chăn nuôi nông hộ, không có bãi chăn thả tập trung, tỷ lệ 

đực/cái mất cân đối, do trâu là loại động dục ngầm, người chăn nuôi rất khó phát hiện được 

thời điểm động dục để tiến hành phối giống. Chính vì vậy khoảng cách đẻ của đàn trâu kéo 

dài. Do đó, việc đưa công nghệ TTNT cho trâu vào nhằm nâng cao tỷ lệ đẻ của đàn trâu là 

hết sức cần thiết. 

Thời gian sử dụng làm giống đa phần các hộ được điều tra sử dụng trên 10 năm tuổi (10 -11 

năm) sau đó bán loại, chúng tôi cho rằng với đặc điểm sinh sản của trâu với thời gian sử 

dụng làm giống như vậy là hợp lí và đó là thời điểm khai thác tiềm năng sinh sản của trâu là 

tốt nhất. 

Kết quả theo dõi phối giống có chửa bằng thụ tinh nhân tạo 

Đề tài đã tiến hành thụ tinh nhân tạo cho trâu cái bằng tinh trâu Murrah dạng cọng rạ. Kết quả 

phối giống số trâu cái có chửa thể hiện ở Bảng 3. 

Qua kết quả Bảng 3 cho thấy, tỷ lệ có chửa trên số lần phối giống cho đàn trâu đạt bình quân 

ở cả 3 chu kỳ phối giống là 49,35%. Số tinh cho 1 trâu cái có chửa bình quân là 2,03 cọng/trâu 

cái có chửa, trong đó ở Tam Đảo là 2,11 cọng/trâu cái có chửa, ở Lập Thạch là 1,95 cọng/trâu 

cái có chửa. Với kết quả tỷ lệ phối giống như vậy chúng tôi cho rằng đây là kết quả khá cao 

với một địa phương ở vùng miền núi, tập quán chăn nuôi trâu quảng canh, lần đầu tiên áp 

dụng công nghệ TTNT trâu, cho thấy trình độ kỹ thuật phối tinh của kỹ thuật viên sau khi 

được đào tạo ứng dụng công nghệ có hiệu quả, tinh trâu Murrah đông lạnh dạng cọng rạ có 

chất lượng tốt. Đặc biệt kỹ thuật phát hiện động dục của người nông dân kịp thời. 
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Tổng số nghé sinh ra trong 3 năm là 149 con. Tỷ lệ đẻ trên trâu có chửa đạt 97,38% (149/153 

con). Thời gian động dục lại sau đẻ trung bình 5,1 tháng, khoảng cách lứa đẻ được rút ngắn 

hơn so với điều tra 1,4 - 1,8 tháng.  

Bảng 3. Kết quả phối giống có chửa và số nghé sinh ra 

Diễn giải 
Đơn 

vị tính 
Tam Đảo Lập Thạch Tổng số 

Số lượt trâu cái được theo dõi động dục Con 120 120 240 

Số lượt trâu động dục và phối giống Con 160 150 310 

Số trâu có chửa ở cả 3 chu kỳ phối Con 76 77 153 

Số tinh sử dụng ở cả 3 chu kỳ phối Lần 160 150 310 

Tỷ lệ có chửa/số lần phối tinh % 47,50 51,33 49,35 

Số liều tinh/01trâu có chửa Liều 2,11 1,95 2,03 

Số nghé sinh ra con 74 75 149 

Tỷ lệ nuôi sống % 97,29 98,66 97,98 

Thời gian mang thai Ngày 320,6 319,5 320,2 

Thời gian động dục lại sau đẻ (MeanSE) Tháng 5,2  0,62 4,8  1,12 5,1  0,93 

Khoảng cách lứa đẻ (MeanSE) Tháng 15,88  2,33 15,45  1,93 15,77  1,98 

Bảng 4. Tỷ lệ phối chửa ở các chu kỳ phối giống 

Chỉ tiêu ĐVT Tam Đảo Lập Thạch Tổng cộng 

Số trâu động dục ở chu kỳ 1 con 109 116 225 

Số trâu chửa ở chu kỳ 1 con 56 61 117 

Tỷ lệ chửa ở chu kỳ 1 % 51,38 52,59 52,00 

Số trâu không chửa ở chu kỳ 1 con 53 55 108 

Số trâu động dục phối ở chu kỳ 2 Con 36 28 64 

Số trâu chửa ở chu kỳ 2 Con 17 14 31 

Tỷ lệ ở chu kỳ 2 % 47,22 50,00 48,44 

Số trâu không chửa ở chu kỳ 2 Con 19 14 33 

Số trâu động dục phối ở chu kỳ 3 Con 15 6 21 

Số trâu chửa ở chu kỳ 3 Con 3 2 5 

Tỷ lệ ở chu kỳ 3 % 20,00 33,33 23,81 

Số trâu động dục cả 3 chu kỳ Con 160 150 310 

Số trâu chửa cả 3 chu kỳ Con 76 77 153 

Tỷ lệ chửa cả 3 chu kỳ % 47,50 51,33 49,35 

Tỷ lệ trâu có chửa ở Bảng 4 được tính cho từng lần phối (chu kì động dục) khác nhau. Lần 

phối đầu có 117 trâu có chửa trong tổng số 225 con được phối. Tỷ lệ có chửa sau lần phối đầu 

đạt 52,00%. Số trâu không có chửa sau lần phối đầu (108 con) có 64 con được phát hiện động 
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dục và phối lại ở chu kì sau (phối lần 2), trong số đó có 31 trâu có chửa, tỷ lệ có chửa ở lần 

phối 2 là 48,44%. Số trâu không có chửa sau 2 lần phối (33 con) có 21 con được phát hiện 

động dục và phối lại lần 3 và có 5 con có chửa. Tỷ lệ có chửa ở lần phối 3 là 23,81%. Sau 3 

lần phối cho 310 lượt con có 153 con có chửa. Tỷ lệ có chửa trung bình của 3 chu kỳ phối là 

49,35%. Hệ số phối đậu tương ứng là 2,03 cọng tinh/trâu có chửa (153/310). Theo Đào Lan 

Nhi và cs. (2005) tỷ lệ đậu thai của trâu cái nội sau lần phối đầu là 38,72%. Chhum Phith 

Loan và cs. (2001) tỷ lệ trâu có chửa sau lần phối đầu từ 40-42%. Tỷ lệ có chửa sau lần phối 

đầu trong thí nghiệm của chúng tôi (52,0%) cao hơn so với các kết quả trên. 

Theo Verma và cs. (1983) tỷ lệ có chửa của trâu Murrah tại trại Bến Cát trong phối giống 

nhân tạo đạt từ 36,84 - 57,89%, tùy thuộc vào các thời điểm phối giống khác nhau. Tỷ lệ có 

chửa cao nhất 57,89% khi phối cho trâu cái động dục trong khoảng từ 0-4 giờ trước và 0-4 

giờ sau khi kết thúc động dục đứng yên. Theo Nguyễn Đức Chuyên và cs. (2003) trâu cái 

nội dẫn tinh có thời gian chịu đực mạnh và phối giống tập trung ngày thứ 2 chiếm 60,78%. 

Tạ Văn Cần và cs. (2008), xác định thời điểm dẫn tinh trâu đực Murrah cho trâu cái nội sau 

động dục 34 giờ cho tỷ lệ thụ thai đạt 36,7%. Theo Nguyễn Hữu Trà và cs. (2015) tỷ lệ phối 

tinh nhân tạo có chửa cao nhất khi trâu trong độ tuổi 5-8 tuổi, cho tỷ lệ đạt 40,23%. Nghiên 

cứu của Radhen Puthra Ismail (1996) trên trâu đầm lầy ở Srilanka cho biết trâu được dẫn tinh 

vào 28 - 32 giờ từ khi phát hiện động dục cho kết quả thụ thai 47,89%. Nghiên cứu của 

Ramjan Ali và cs. (1996) ở Bangladesh cho thấy dẫn tinh cho trâu cái động dục 2 lần cách 

nhau 8 giờ cho kết quả thụ thai 48,52%. Theo Nguyễn Văn Vực và cs. (1985), hiệu quả phối 

giống nhân tạo cho trâu Murrah tại Trung tâm nghiên cứu trâu sữa và đồng cỏ Sông Bé là 

1,95 - 2,07 lần/ lần thụ thai và ở Ấn Độ số lần phối cho 1 lần thụ thai là 1,96 - 2,02 lần, tỷ 

lệ thụ thai đạt 50-70%. Nguyễn Văn Đại và cs. (2016), cho biết tỷ lệ phối giống có chửa cho 

trâu bằng tinh trâu đông lạnh Murrah dạng cọng rạ thực hiện trên địa bàn 2 huyện Tân Yên và 

Việt Yên tỉnh Bắc Giang cho kết quả đạt 43,85%. Với kết quả chúng tôi đạt được so với một 

số tác giả nghiên cứu trên là tương đương. 

Khả năng sinh trưởng của nghé lai  

Kết quả theo dõi khối lượng từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi của nghé lai F1 được thể hiện ở Bảng 

5. 

Bảng 5. Khối lượng của nghé lai F1 ở các giai đoạn tuổi (kg) 

Tháng tuổi 
Nghé đực Nghé cái 

n (Mean  SE) n (Mean  SE) 

Sơ sinh 78 29,71  0,28 71 28,58  0,39 

6 64 122,39  0,87 58 119,22  1,08 

12 37 186,58  0,60 35 184,75  0,94 

18 26 240,19  1,36 24 239,93  1,05 

Khối lượng của nghé lai F1 ở các thời điểm khảo sát cho thấy: Lúc sơ sinh nghé cái lai F1 có 

khối lượng 28,58 kg, nghé đực là 29,71 kg; Ở 6 tháng tuổi khối lượng nghé cái lai là 119,22 

kg, nghé đực là 122,39 kg; 12 tháng tuổi khối lượng nghé cái lai là 184,75 kg, nghé đực là 

186,58 kg; 18 tháng tuổi khối lượng nghé cái lai là 239,93 kg, nghé đực là 240,19 kg. 

Kết quả của chúng tôi cũng tương đương với một số kết quả nghiên cứu trước đây. Mai Văn 
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Sánh (1996), cho biết: Trâu cái lai F1 nuôi ở hợp tác xã Yên Lập có khối lượng sơ sinh 28,1 

kg; 24 tháng 265,8 kg. Lê Viết Ly (1995) theo dõi nghé lai F1 nuôi tại Sông Bé: Sơ sinh 29,4 

kg; 12 tháng 181,6 kg. Tác giả Lê Xuân Cương (1983) cho biết: Trâu lai F1 có khối lượng sơ 

sinh 26-36 kg; 6 tháng tuổi 100-120 kg; 12 tháng tuổi 160-200 kg. So với kết quả nghiên cứu 

tạo nghé lai của Tạ Văn Cần và cs. (2006), cho thấy nghé đực lai sơ sinh có khối lượng 28,5 

kg, nghé cái 27,6kg; 6 tháng tuổi nghé đực 115,4 kg, nghé cái 113,4 kg; Nguyễn Văn Đại và 

cs. (2016), kết quả sinh trưởng của nghé lai lúc sơ sinh đạt 29,5 kg ở nghé đực và 27,5 kg ở 

nghé cái; lúc 6 tháng tuổi đạt 118,4 kg ở nghé đực và 115,4 kg ở nghé cái. Nguyễn Văn Đại 

và cs. (2018), Nghé lai F1 sinh ra bằng phương pháp TTNT có khả năng sinh trưởng tốt trong 

điều kiện chăn nuôi nông hộ, khối lượng lúc sơ sinh đạt 30,95 kg ở con đực và 29,04 kg ở con 

cái. Lúc 9 tháng tuổi con đực đạt 151,25 kg và con cái đạt 142,43 kg. 

Kết quả của chúng tôi có thấp hơn so với nghiên cứu tại Trại trâu Ngọc Thanh cho thấy nghé 

đực lai F1 lúc sơ sinh có khối lượng 36,8 kg và lúc đến 24 tháng tuổi đạt tới 406 kg, (Nguyễn 

Đức Thạc, 1980). Sở dĩ đàn trâu lai F1 tại Ngọc Thanh có khối lượng cao như vậy có thể là vì 

trâu đực Murrah được nhập từ Quảng Đông -Trung Quốc có khối lượng cơ thể đạt tới 736 kg 

và đàn cái địa phương (là trâu ngoại hình to) được chọn lọc có khối lượng đạt tới 451 kg. 

So sánh với đàn trâu địa phương khi điều tra cho thấy, khối lượng của nghé lai tăng so với 

nghé nội ở giai đoạn 6 tháng tuổi là 24,35%, ở giai đoạn 12 tháng tuổi là 12,11% (P<0,001). 

Kết quả này thấp hơn so với Nguyễn Văn Đại và cs. (2018), khối lượng của nghé lai ở cả nghé 

đực và nghé cái có khối lượng tăng so với nghé nội ở giai đoạn 6 tháng tuổi là 26,87% ở nghé 

đực và 31,40% ở nghé cái. 

Với kết quả đó, so với một số nghiên cứu trước chúng tôi khẳng định nghé lai có khả năng 

sinh trưởng tốt trong điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng nông hộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

KẾT LUẬN 

Khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn trâu cái ở 2 huyện Tam Đảo và Lập Thạch của tỉnh 

Vĩnh Phúc tương đối thấp. Khối lượng đàn trâu cái sinh sản ở giai đoạn trên 6 năm tuổi đạt 

382,63 và 391,38 kg; tuổi phối giống lần đầu muộn từ 34,72 và 35,63 tháng tuổi; khoảng cách 

giữa 2 lứa đẻ 17,68 và 16,89 tháng; 

Tỷ lệ phối giống có chửa cho đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đạt bình quân ở cả 

3 chu kỳ phối giống là 49,35%. Số tinh cho 1 trâu cái có chửa bình quân là 2,03 cọng/trâu cái 

có chửa. Khoảng cách lứa đẻ được rút ngắn hơn so với điều tra 1,4 - 1,8 tháng; 

Nghé lai F1 sinh ra có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, khối lượng 

lúc sơ sinh đạt 29,71 kg ở con đực và 28,58 kg ở con cái. 12 tháng tuổi khối lượng nghé cái lai 

là 184,75 kg, nghé đực là 186,58 kg; 18 tháng tuổi khối lượng nghé cái lai là 239,93 kg, nghé 

đực là 240,19 kg. Các chỉ tiêu sinh trưởng của nghé lai giai đoạn từ sơ sinh đến 18 tháng tuổi 

đều cao hơn so với mục tiêu của đề tài từ 12,5% - 20,7%. 
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ABSTRACT 

Application of artificial insemination technology to develop Murrah hybrid buffalo herd in Vinh Phuc 

Application artificial insemination to develop the F1 Murrah buffalo herd in Vinh Phuc province from 2016-

2018. The study on investigation to select the growth and reproductive ability of buffalo herd in Tam Dao and 

Lap Thach district of Vinh Phuc province showed that the body weight of female buffalo at 6 year of age is 

382.63 and 391.38 kg; first mating age 34.72 and 35.63 months; the distance between two litters 17.68 and 16.89 

months. Using 310 Murrah buffalo straw semen inseminated for 240 female buffaloe in two districts. There are 

153 pregnant buffaloes. The pregnancy rate was 49.35%. 2.03 straw semmen were used for a pregnant buffalo. 

The distance between two litters is lower compared to investigated buffaloes in the area. F1 hybrid buffaloe born 

with the AI method has a good growth in farmer conditions. The birth weight of male F1 hybrid buffaloe is 29.71 

kg and 28.58 kg with female. At 12 months old the male F1 hybrid buffaloe reached 186.58 kg and the female 

reached 184.75 kg. At 18 months old the male F1 hybrid buffaloe reached 240.19 kg and the female reached 

239.93 kg. The growth ability of bybrid buffalo to 18 months of age is higher than local buffalo from 12.5% - 

20.7%. 

Keywords: Murrah semen straw, F1 hybrid buffaloe, artificial insemination, Growing. 
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